BÁO CÁO DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ AN LẠC THÔN


	STT
	Tên cơ sở khám chữa bệnh (ghi trên giấy phép hoạt động)
	Họ và tên người phụ trách chuyên môn (ghi trên giấy phép hoạt động)
	Địa chỉ cơ sở khám chữa bệnh (ghi trên giấy phép hoạt động)
	Hình thức tổ chức khám chữa bệnh (ghi trên giấy phép hoạt động)
	   Số điện thoại
	Tọa độ

	1
	 Phòng khám nội tổng hợp
	 Trần Minh Hơn
	 Ấp An Ninh 2- xã  An Lạc Thôn
	 Phòng khám nội tổng hợp.

	 0985591877
	 9.92760B10589327 Đ

	2
	 Dịch vụ CSSK tại nhà
	 Lê Văn Châu
	 Ấp An Ninh 2- xã An Lạc Thôn
	 Chăm sóc sức khỏe tại nhà.
	 0918869796
	 9926872,105.893067 Đ

	 3
	 Dịch vụ CSSK tại nhà
	 Nguyễn Văn Ngoan
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Làm răng giả.
	 0912275263
	 9,92707,105.89328 Đ

	4
	Phòng khám nội tổng hợp
	 Nguyển Hoàng Nhu
	 Ấp An Ninh - Xã An Lạc Thôn
	 Khám bệnh nội khoa.
	 0939828322
	 9.92585 độ B 10589688 độ Đ

	5
	Nha  khoa Hoàng Thảo
	 Trần Ngọc Vi
	 Ấp An Ninh - Xã An Lạc Thôn
	 Cở sở DVCSSK tại nhà.
	 0918443449
	 9,92748B10589514 Đ

	6
	Phòng  khám sản phụ khoa - KHHGĐ
	 Trương Thị Hồng Đoan
	Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Sản phụ khoa KHHGĐ.
	 0819261266
	 9.936619,105.902913

	7
	Phòng khám nội tổng hợp
	 Lê Ngọc Quan
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Khám bệnh, kê đơn.
	 0918362216
	 9.928388105894872 Đ

	8
	Nha khoa Sài Gòn
	 Nguyễn Thị Thúy Nga – Nguyễn Quốc Hội
	 Ấp An Ninh -    Xã An Lạc Thôn
	 Làm răng giả.
	 0325178789
	 9.9270389,105.8959756 Đ 

	9
	Phòng  khám nội tồng quát
	 Võ Văn Út
	 Ấp An Ninh - Xã An Lạc Thôn
	 Nội tổng quát
	 0984120265
	 9.5526DN105540,16 Đ

	10
	Dịch vụ CSSK răng miệng
	 Dương Quang Lai
	 Ấp An Ninh - Xã An Lạc Thôn
	 Trám răng, làm răng giả, tháo lắp cố định.
	 0988410046
	 9.9268572,105.8968051 Đ

	11
	Dịch vụ CSSK tại nhà Lê Thị Hà
	 Lê Thị Hà
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Cơ sở dịch vụ CSSK tại nhà.
	 0919109410
	 9931402.105893533 Đ

	12
	Phòng  chần trị YHCT
	 Dương Hoàng Ân
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Khám chửa bệnh YHCT
	 0815861792
	  9.932810,105894440

	13
	Phòng khám nội tổng hợp
	 Lê Văn Vinh
	 Ấp An Ninh - Xã An Lạc Thôn
	 Sơ cứu, khám bệnh, chửa bệnh, đối với các bệnh thông thường.
	 0989700280
	 9.940005,105.898552

	14
	Nha khoa Tâm An Sài Gòn
	 Lâm Vĩnh Khái
	 Ấp An Ninh - Xã An Lạc Thôn
	 Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	 0989767553
	 9.929327,105905527

	15
	 Quầy Thuốc Kim Vàng
	 Lê Thị Út Vàng
	 Ấp An Ninh - Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0817732887
	 95528.4N1055358.8E

	16
	Quầy Thuốc Minh Tâm
	 Hồ Thanh Tâm
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0946796644
	 9.93064B,105.89309Đ

	17
	Quầy Thuốc Tiến
	 Dương Thị Thu Mai
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0918873855
	 9,9310880,1058931680

	18
	Quầy Thuốc Khánh Vi
	 
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0389446002
	 9,92690B, 105,89317Đ

	19
	Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền Phục Sanh Đường
	 Liêu Thế Khải
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu , thuốc cổ truyền
	 0939585626
	 9.9317367,1058906692

	20
	Quầy Thuốc Hoàng Em
	 Trần Hoàng Em
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0972334142
	 9.928206,105.894192

	21
	Quầy Thuốc Bích Thùy
	 Bùi Văn Đới
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0939660536
	 9.9282572, 105.8939297

	22
	Quầy Thuốc Minh Thư
	 Hồ Minh Thư
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0705932445
	 9.928859,105.894182

	23
	Nhà Thuốc Trung Sơn Sóc Trăng 06
	 VÕ THÀNH QUI
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C - 8°C, trừ vắc xin; bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chưa chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực và sinh phẩm y tế.
	 0866.431.068
	 9.928396015604106, 105.89417519149018

	24
	Quầy Thuốc Song Ngọc
	 Nguyễn Bảo Ngọc
	 Ấp An Ninh 2- Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0918109211
	 9,9281600,105893939

	25
	Quầy Thuốc Vinh Sơn
	 Nguyễn Thị Thu Giang
	 Ấp An Ninh - Xã An Lạc Thôn
	 Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin
	 0785503979
	 9,92352B10590048B

	26
	Dịch vụ CSSK tại nhà
	 Nguyễn Thị Thanh Kiều
	 Ấp Hòa An – Xã An Lạc Thôn
	 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	 0907832375
	 9,898384,105,882334

	27
	Dịch vụ CSSK tại nhà
	 Võ Thị Lệ Hằng
	 Ấp Cứ Mạnh – Xã An Lạc Thôn
	 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	 0939865171
	 9.873873,105906482

	28
	Phòng Khám Đa Khoa
	 Nguyễn Văn Muội
	 Ấp Hòa An – Xã An Lạc Thôn
	 Phòng Khám Đa Khoa
	 0902442620
	 9,896823,10588148 Đ

	29
	Quầy Thuốc Huyền Trân
	 Nguyễn Mỹ La
	 Ấp Hòa An – Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0907630468
	 9.89682B,1588148Đ

	30
	Quầy Thuốc Thúy Hạnh
	 Nguyễn Thị Hạnh
	 Ấp Hòa Lộc 1 – Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0937046268
	 985843. 10581020

	31
	Quầy Thuốc Quốc Thái
	 Huỳnh Quốc Thái
	 Ấp Hòa Lộc 1 – Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0907674249
	 9.86208 - 1058728

	32
	Quầy Thuốc Chúc Ly
	 Võ Thị Hồng Ngân
	 Ấp Hòa Lộc 2 – Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0972543860
	 9,892838,105880084

	33
	Quầy Thuốc Cẩm Ly
	 Nguyễn Trường Khải
	 Ấp Hòa Lộc 1 – Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0939330679
	 9,86013 - 10587089

	34
	Quầy Thuốc Duy Loan
	 Đoàn Thị Thu Loan
	 Ấp Hòa Lộc 1 – Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0387834617
	 9.8640670 - 105873008

	35
	Quầy Thuốc Quỳnh Trâm
	 Lê Quỳnh Trâm
	 Ấp Hòa Lộc 1 – Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0979283573
	

	36
	Quầy Thuốc Tường Lam 2
	 Tiêu Ái Nhi
	 Ấp Cứ Mạnh – Xã An Lạc Thôn
	 Bán thuốc lẻ và thuốc kê đơn
	 0988008907
	 9.874764.105906737

	37
	Phòng khám y học cổ truyền An Hòa Đường 
	 Nguyễn Thị Kim Tiếng
	 Ấp Hòa An – Xã An Lạc Thôn
	 Khám chửa bệnh YHCT
	 0918990440
	 9.9186010. 10589120

	38
	 Phòng khám nội tổng hợp
	Nguyễn Văn Kẽn
	 Ấp 10 – Xã An Lạc Thôn
	Phòng Khám nội tổng hợp Bác sỹ Nguyễn Văn Kẻn
	 083564333
	 

9°50'29.1"N 105°57'22.4"E

	39
	 Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	Võ Mã Lan
	 Âp 1 – Xã An Lạc Thôn
	Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Nhân Tâm
	 0968393309
	 

 9°51'59.0"N 105°55'41.9"E

	40
	 Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	Huỳnh Hoàng Giang
	 Ấp 9 – Xã An Lạc Thôn
	
Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà 

	 0918159139
	 RWHG+CG4, ĐH3, Trinh Phú, Kế Sách, Sóc Trăng, Vietnam

	41
	 Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền
	Nguyễn Văn Nhí
	 Ấp 1- Xã An Lạc Thôn
	Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Phi Long
	 0945493181
	 9,86684° B, 105,93237° Đ

	
42
	Quầy thuốc Khánh Nhi
	
Vũ Thị Thiên Nhi
	 Ấp 10 – Xã An Lạc Thôn
	 
Cơ sở bán lẻ thuốc
	 0969691767
	 
 9°50'34.7"N 105°57'24.0"E

	


43
	 Quầy thuốc Thế Anh
	


Huỳnh Thế Anh
	 Ấp 10 – Xã An Lạc Thôn
	 Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kế đơn trừ vắc xin
	 0982483906
	 



 9°50'33.9"N 105°57'22.0"E

	


44
	 Quầy thuốc Nhân Tâm
	


Tô Thị Bé
	 
Ấp 1 – Xã An Lạc Thôn
	 Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kế đơn trừ vắc xin
	 0968393309
	 



 9°51'59.0"N 105°55'41.9"E

	


[bookmark: _GoBack]45
	 Quầy thuốc Phương Thùy
	

Huỳnh Phương Thùy
	 Ấp 9 – Xã An Lạc Thôn
	 Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kế đơn trừ vắc xin
	 0918159139
	 RWHG+CG4, ĐH3, Trinh Phú, Kế Sách, Sóc Trăng, Vietnam



